Câu 1( 0,5 điểm ): Vị ngữ trong câu: “ Mùi hương của những loài  hoa rừng toả ra, quện lại rồi đắm mình vào ánh nắng ban mai.” là:
A. Mùi hương của những loài hoa rừng

B. Toả ra, quện lại rồi đắm mình vào ánh nắng ban mai

C. Quện lại rồi đắm mình vào ánh nắng ban mai

Câu 2( 0,5 điểm ): Từ trắng nào trong các câu sau mang nghĩa gốc:

A. Hoa mận nở trắng trên các cành cây.
B. Sau trận lũ lụt, mùa màng đã bị mất trắng.
C. Cô ấy đã nói trắng ra tất cả.
Câu 3 ( 0,5 điểm ): Dòng nào dưới đây bao gồm các từ láy
A. buồn buồn, lo lắng, xôn xao, đoá hoa, loang loáng
B. rộn rã, lưu luyến, náo nức, ấm áp, loang loáng
C. dang dở, tưng bừng, loang loáng, nao nao, thoang thoảng
Câu 4( 0,5 điểm ): Trong câu văn: “ Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng  chưa muốn nở ” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. So sánh                   B. Nhân hoá                            C. Cả so sánh và nhân hoá

Câu 5( 0,5 điểm ): Một chiếc xe đạp trẻ em có đường kính của bánh trước gấp 1, 5 lần đường  kính của bánh sau. Hỏi bánh xe trước lăn được 40 vòng thì bánh sau lăn được bao nhiêu vòng ?
           A. 60 vòng                   B. 65 vòng                              C. 68 vòng               

Câu 6( 0,5 điểm ): Tích sau có tận cùng là chữ số mấy: 2 x 12 x 22 x 32 x ... x 912

          A. 2                               B. 4                 

       C. 6

Câu 7( 0,5 điểm ):So với năm ngoái số học sinh giỏi của lớp 5A năm nay tăng thêm 25%. Vậy số học sinh giỏi năm ngoái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh giỏi năm nay?

          A. 25%                         B. 50%                                     C. 80%
Câu 8 ( 0,5 điểm ): Bếp ăn bán trú của nhà trường dự trữ đủ gạo cho 120 học sinh ăn trong 20 ngày. Nhưng có một số học sinh đăng kí thêm nên số gạo ấy chỉ đủ ăn trong 15 ngày. Số học sinh đăng kí thêm là:
A. 30 học sinh               B. 40 học sinh                         C. 45 học sinh   

Câu 9( 0,5 điểm ): Bệnh nào sau đây lây truyền qua đường tiêu hoá ?
A. Bệnh viêm não

B. Bệnh viêm gan A

C. Bệnh sốt xuất huyết

Câu 10( 0,5 điểm ): Hành động lấy thân mình lấp lỗ châu mai của anh Phan Đình Giót diễn ra trong chiến dịch nào?
A. Việt Bắc thu - đông 1947                         

B. Biên giới thu - đông 1952

C. Điện Biên Phủ

Câu 11( 0,5 điểm ): Con sông nào không có ở miền Bắc nước ta ?
      A. Sông Đồng Nai                 B Sông Đà                                  C. Sông Thái Bình

Câu 12( 0,5 điểm ): Khi gọi điện thoại hỏi bài bạn, một tay em cầm điện thoại, tay còn lại em làm gì? 
      A. Đút túi quần                      B. Chơi đồ chơi                           C. Cầm bút ghi chép

 Câu 13( 3 điểm ): Đội văn nghệ của lớp 5A lúc đầu xếp thành hai hàng nhưng không bằng nhau. Nếu chuyển 2 bạn ở hàng thứ nhất sang hàng thứ hai thì số bạn ở hai hàng bằng nhau. Nếu chuyển 2 bạn ở hàng thứ hai sang hàng thứ nhất thì số bạn ở hàng thứ hai bằng 1/ 3 số bạn ở hàng thứ nhất. Hỏi đội văn nghệ của lớp 5A có bao nhiêu bạn.
Câu 14( 3 điểm ): Cho tam giác ABC có diện tích là 36 cm2, độ dài cạnh AB là 9 cm.

Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 75% BC. Kéo dài cạnh BA rồi lấy điểm K sao cho diện tích tam giác KBM = 36 cm2. Tính độ dài đoạn AK.
Câu 15 ( 7 điểm ):  Công cha như núi Thái Sơn
                          Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 Cha mẹ là những người sinh thành ra ta, nuôi dưỡng, dạy bảo ta thành người. Em hãy tả  người mẹ ( người cha ) kính yêu của mình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công dưỡng dục của họ.
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Câu 13: ( 3 điểm )
 -  Nếu chuyển 2 bạn ở hàng thứ nhất sang hàng thứ hai thì số bạn ở hai hàng bằng nhau nên  lúc đầu hàng thứ nhất hơn hàng thứ hai số bạn là:
                                  2 + 2 = 4 ( bạn )                                      ( 0, 5 điểm )
 - Nếu chuyển 2 bạn ở hàng thứ hai sang hàng thứ nhất thì lúc này hàng thứ nhất hơn hàng thứ hai số bạn là:

                                   4 + 4 = 8 ( bạn )                                       ( 1  điểm )

                                                                                   8 học sinh
 - Lúc này ta có sơ đồ                                                 
                   Hàng thứ nhất        : 

                   Hàng thứ hai          : 
 Hiệu số phần bằng nhau là: 3- 1 = 2 ( phần )                           ( 0, 25 điểm )                  
 Số bạn ở hàng thứ hai là : 8 : 2 x 1 = 4 ( bạn )                         ( 0, 25 điểm )
 Số bạn ở hàng thứ nhất là: 4 x 3 = 12 ( bạn )                           ( 0, 25 điểm )
 Đội văn nghệ của lớp 5 có số bạn là: 4 + 12 = 16 ( bạn )         ( 0, 25 điểm )

                                  Đáp số : 16 bạn                                        ( 0, 25 điểm )

Câu 14( 3 điểm )
   75% = 
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 (0.25đ)                                                                     K
 - Vẽ hình      (0.5đ)                                                    A
                                                                        9cm
                                                                  B                                  M          C
Xét tam giác KBM và tam giác KBC có:

           - Độ dài đáy BM = 
[image: image2.wmf]4

3

độ dài đáy BC

           - Chung chiều cao hạ từ đỉnh K

           => Diện tích tam giác KBM =
[image: image3.wmf]4
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 diện tích tam giác KBC (0.5đ)
Diện tích tam giác KBC là:        36 : 
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 = 48 ( cm 2 )           ( 0,25 đ )
=> Diện tích tam giác KBC = 
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diện tích tam giác ABC mà hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh C nên độ dài đáy KB = 
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độ dài đáy AB hay độ dài AK = 
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độ dài AB                              ( 0, 75 đ )
       Độ dài đoạn AK là: 9 x 
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= 3 ( cm )             ( 0,25 đ )
                               Đáp số : 3cm                      ( 0,5 đ )
Câu 15: ( 7 điểm )
     - Bài văn bố cục đủ 3 phần : 1 điểm

     - Giới thiệu được người định tả: 0, 5 điểm

     - Tả những nét tiêu biểu về noại hình: 2 điểm

     - Kết hợp tả tính tình và sự chăm sóc của bố ( mẹ ) đối với mình : 2 điểm
     - Bày tỏ lòng biết ơn và  sự cố gắng rèn luyện trả thành con ngoan, trò giỏi đền đáp công ơn cha mẹ : 1, 5 điểm

* Tùy vào cách diễn đạt, sử dụng từ ngữ, hình ảnh, chấm câu,… của học sinh có thể cho điểm bài văn từ:   7đ - 6,5đ - 6đ- 5, 5đ-…
------------ hết --------- 
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